
Số nhóm/lớp Số trẻ/học sinh Tổng số Cán bộ quản lý Giáo viên Nhân viên

Tổng cộng 17 288 9693 573 45 496 32

I Mầm non 7 90 2546 202 21 173 8

1 Trường Mầm non Lê Danh Phương 1 19 607 46 3 41 2

2 Trường Mầm non Hòa Bình 1 9 237 20 3 16 1

3 Trường Mầm non Thống Nhất 1 16 430 32 3 28 1

4 Trường Mầm non Văn Lang 1 13 348 28 3 24 1

5 Trường Mầm non Kim Trung 1 13 387 30 3 26 1

6 Trường Mầm non Hồng Lĩnh 1 10 270 23 3 19 1

7 Trường Mầm non Minh Khai 1 10 267 23 3 19 1

II Phổ thông 10 198 7147 371 24 323 24

1 Trường Tiểu học Lê Danh Phương 1 28 1077 46 3 41 2

2 Trường Tiểu học Hòa Bình 1 10 302 18 2 14 2

3 Trường Tiểu học Thống Nhất 1 19 660 31 2 27 2

STT Tên trường 
Tổng số 

trường

Tổng số Cán bộ, giáo viên, nhân viên
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4 Trường Tiểu học Kim Trung 1 20 610 37 2 32 3

5 Trường THCS Kim Trung 1 13 530 29 2 25 2

6 Trường THCS Thống Nhất 1 14 593 23 1 20 2

7 Trường THCS Lê Danh Phương 1 29 1118 59 3 54 2

8 Trường TH và THCS Hồng Lĩnh 1 19 693 40 3 34 3

9 Trường TH và THCS Minh Khai 1 19 575 40 3 34 3

10 Trường TH và THCS Văn Lang 1 27 989 48 3 42 3






